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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ HÒA SƠN 

 

Số:       /KH- UBND 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

Hòa Sơn, ngày        tháng 6 năm 2023 
 

KẾ HOẠCH 

Về việc triển khai  và giao chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí môi 

trƣờng, quỹ và các khoản nội bộ năm 2023 

  

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;  

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định 

về việc thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;  

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Bắc 

Giang ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống 

thiên tai tỉnh Bắc Giang;  

Căn cứ công văn số 536/SNN-KHTC ngày 04/4/2022 của Sở Nông nghiệp & 

PTNT về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai trên 

địa bàn tỉnh năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện 

Hiệp Hòa về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2023; Kế hoạch số 

104/KH-UBND ngày 26/4/2023 về kế hoạch thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 

2023 của UBND huyện Hiệp Hòa;  

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND huyện Hiệp 

Hòa về việc triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023; Căn cứ bộ thuế 

năm 2023; 

 UBND xã Hòa Sơn xây dựng kế hoạch triển khai và giao chỉ tiêu thu thuế sử 

dụng đất phi nông nghiệp, phí, quỹ và các khoản nội bộ năm 2023 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích: Thực hiện tốt nhiệm vụ thu thuế và các loại quỹ đảm bảo cân đối 

nguồn thu, chi ngân sách nhà nước, góp phần thiết thực vào các hoạt động an sinh xã 

hội tại địa phương, đồng thời huy động nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các 

hộ gia đình trên địa bàn xã để đảm bảo công tác quản lý thu, chi tài chính trên địa bàn 

theo đúng quy định của Nhà nước. 

2. Yêu cầu: Quá trình thực hiện thu thuế và các loại quỹ phải thực hiện thu đúng, 

thu đủ, công khai minh bạch theo quy định của Nhà nước, tích cực tuyên truyền, giải 

thích cho nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước 
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để người dân tự giác nộp thuế, các loại quỹ và phí môi trường đúng đối tượng, đúng định 

mức theo quy định. 

II. ĐỐI TƢỢNG GIAO THU 

Các khoản thu có biểu chi tiết kèm theo 

1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

- Thu theo sổ bộ thuế năm 2023. 

- Đối tượng thu: các hộ gia đình, cá nhân theo danh sách trong sổ bộ thuế đã 

được duyệt do cơ quan thuế cấp, gửi về xã. 

- Mức thu theo từng vị trí đất của từng khu vực. 

- Tỷ lệ điều tiết: Quyết toán Chi cục thuế và Ngân sách xã hưởng 100%. 

2. Phí Vệ sinh môi trƣờng 

Đối tượng giao thu: các khẩu trong hộ gia đình theo danh sách trong sổ hộ khẩu 

và sổ tạm trú của thôn. 

Mức thu theo quy định của UBND huyện tại QĐ số 670/QĐ- UBND ngày 

23/5/2023 và theo quy định của cơ sở thôn trên cơ sở họp dân xin ý kiến mức thu. 

3. Các loại quỹ 

3.1 Quỹ Phòng chống thiên tai 

- Thu theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy 

định về việc thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai, đối tượng và mức thu cụ 

thể: 

- Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động 

bình thường theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp hàng năm như sau:  

+ Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động 

làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước,tổ chức 

chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung 

ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã,thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị 

trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang đóng một 

phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng.  

+ Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng 

một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo 

hợp đồng lao động. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp 

chỉ phải đóng 01 lần theo 01 hợp đồng lao động có thời gian dài nhất.  

+ Người lao động khác, ngoài các đối tượng đã được quy định nêu trên, đóng 

góp 10.000 đồng/người/năm.  

- Mức thu: 10.000đ/lao động/năm 
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- Cán bộ, công chức, viên chức:  1/2  mức lương cơ sở chia số ngày làm việc 

trong tháng. (33.800/ người ) 

3.2. Quỹ đền ơn đáp nghĩa 

- Mức vận động Hộ SX Nông nghiệp: 15.000đ/hộ/năm 

- Hộ kinh doanh: 50.000đ/hộ/năm 

3.3. Quỹ Chăm sóc người cao tuổi 

- Mức vận động Cán bộ, công chức, viên chức, chuyên trách, không chuyên 

trách, Cán bộ giáo viên ba nhà trường, trạm y tế xã ít nhất   ngày lương, phụ cấp trở 

lên. 

- Các nhà hảo tâm trong xã, ngoài xã, các hộ kinh doanh, dịch vụ, ít nhất 

50.000đ trở lên. 

- Các doanh nghiệp, đơn vị đóng quân trên địa bàn xã, tổ chức cá nhân mỗi tổ 

chức ủng hộ ít nhất 300.000đ trở lên/tập thể. 

- Hộ gia đình từ 10.000đ trở lên. 

3.4. Quỹ Vì người nghèo, nhân đạo từ thiện, Nạn nhân chất độc da cam 

- Mức vận động Cán bộ, công chức, viên chức xã ủng hộ 01 ngày lương trở lên;  

- Hộ cán bộ bán chuyên trách từ xã đến thôn, cán bộ nghỉ hưu tại địa phương, 

các đ/c thương binh, bệnh binh ủng hộ từ 100.000đ trở lên. 

- Các hộ kinh doanh từ 100.000đ trở lên. 

- Các hộ nông dân 70.000đ trở lên. 

4. Các khoản thu nội bộ: Thầu ao, Đất 5%, Khoán cây LN, Đất QH, CT, Gò 

(Chi tiết theo bảng tổng hợp kèm theo) 

III. ĐỐI TƢỢNG MIỄN GIẢM 

1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

 Đối tượng miễn giảm: Quy định tại điều 10, điều 11, Nghị định số 53/2011/NĐ-

CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thuế SDĐPNN; khoản 1, Điều 3, Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của 

Quốc hội về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và 

Luật Quản lý thuế và miễn, giảm thuế đối với hộ gia đình cá nhân có số thuế sử dụng đất 

phi nông nghiệp phải nộp hàng năm dưới 50.000đ (năm mươi nghìn đồng) trở xuống. 

2. Quỹ phòng chống thiên tai  

Đối tượng miễn giảm như sau: 

- Là thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương 

binh, bệnh binh;   

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ. 

- Quân nhân làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục 

vụ có thời hạn trong công an nhân dân đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí. 



4 
 

- Sinh viên, học sinh đang  theo học tập trung tại các trường Đại học, cao đẳng, 

trung học, dạy nghề. 

- Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; người  

mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên; 

- Thành viên hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; thành viên thuộc hộ 

gia đình bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn. 

- Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đang hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước đang sinh sống trên địa bàn xã đã đóng góp tại các cơ quan, đơn vị đang công tác. 

- Công nhân đã đang làm việc tại các công ty (đã đóng quỹ PCTT tại công ty )  

3. Quỹ đền ơn đáp nghĩa 

Đối tượng miễn giảm là các hộ thuộc diện chính sách xã hội gồm: các hộ là gia 

đình có công với  nhà nước, gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình 

thuộc hộ nghèo,cận ngheo, hộ gia đình cô đơn khó khăn không nơi nương tựa. 

IV. THỜI GIAN THU 

1. UBND xã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai và chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ thu, giao chỉ tiêu cho các thôn trong toàn xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

các thành viên BCĐ phụ trách các thôn xong trước ngày 23/6/2023. 

2. Từ ngày 23/6/2023 đến ngày 30/6/2023: các thôn tổ chức họp triển khai, 

tuyên truyền và viết giấy thông báo giao thu đến hộ. 

3. Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 15/7/2023: các thôn tổ chức thu nộp thuế và 

các loại quỹ về ngân sách xã.  

4. Từ 16/7/2023 đến 25/7/2023: tổ chức thu vét và xử lý các đối tượng không 

chấp hành, chống đối theo quy định của Nhà nước. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND xã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai và chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ thu, giao chỉ tiêu thu cho các thôn trong toàn xã, phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho các thành viên BCĐ phụ trách các thôn. 

2. Các ông, bà trưởng thôn căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch tiến hành rà soát đối tượng, 

danh sách của thôn mình thuộc diện phải thu thuế và các loại quỹ năm 2023, viết giấy 

thông báo gửi đến hộ dân và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn hoàn 

thành tốt nhiệm vụ thu nộp các chỉ tiêu theo quy định; nộp về xã đúng định mức và 

thời gian quy định. 

3. Công chức VHXH, cán bộ đài truyền thanh xã thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, để mỗi người dân nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của 

mình đối với việc thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các loại quỹ và phí môi 

trường theo quy định. 
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4. Các thành viên BCĐ thực hiện tốt công tác phối hợp, đôn đốc ban quản lý các 

thôn tổ chức việc thu thuế và các loại quỹ, trong quá trình thực hiện thường xuyên nắm 

bắt tình hình, tiến độ thu, nộp để báo cáo, phản ánh kịp thời về thường trực BCĐ xã. 

5. Cán bộ phụ trách Tài chính - kế toán xã phối hợp với các đoàn thể, các thôn, 

các thành viên BCĐ rà soát số liệu và giao thu cho các thôn, trực tiếp thu, nộp các 

khoản tiền vào kho bạc nhà nước và cấp trên theo quy định. 

6. Đề nghị Đảng ủy, cấp ủy chi bộ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các 

đoàn thể, ban quản lý thôn thực hiện tốt công tác thu thuế và các loại quỹ năm 2023. 

7. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động 

đoàn viên, hội viên của mình thực hiện nộp đúng kế hoạch và thời gian quy định. 

VI. Hình thức Kỷ luật và khen thƣởng 

1. Hình thức kỷ luật 

UBND xã sẽ xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có biểu hiện chống đối, 

không thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

2. Hình thức khen thƣởng 

UBND xã biểu dương và khen thưởng bằng tiền mặt đối với các thôn hoàn thành 

xuất sắc 100% các chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các loại quỹ năm 

2023. 

Giao cho Thường trực hội đồng TĐKT phối hợp với công chức chuyên môn 

theo dõi, giám sát và đề xuất các tập thể hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu giao thu, trình 

chủ tịch UBND xã khen thưởng kịp thời. 

Trên đây là kế hoạch thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí môi trường, quỹ 

và các khoản nội bộ năm 2023. Yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, 

viên chức, các đoàn thể phối hợp cùng các thôn tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị có ý kiến kịp thời về BCĐ xã để thống nhất 

giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy-HĐND (b/c); 

- CT, PCT UBND xã (c/đ); 

- UB MTTQ, các đoàn thể (p/h); 

- Thành viên BCĐ (t/h); 

- Trưởng thôn (t/h)); 

- Lưu: VT, TCKT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dƣơng Minh Tuấn 
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